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THÔNG TƯ

Hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài chính khi sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp
____________________________________________

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển  nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/07/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;
Căn cứ Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần; 

Căn cứ Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; 

Theo  đề nghị của Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
Mục 1
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn một số vấn đề về xử lý tài chính đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nông, lâm nghiệp (gọi tắt là công ty nông, lâm nghiệp) khi thực hiện sắp xếp, đổi mới theo Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014  của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện sắp xếp, chuyển đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 1 Nghị định số 118/2014/NĐ-CP ngày 17/12/2014 của Chính phủ về sắp xếp, đổi mới và phát triển  nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp.
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan đến sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp. 
Điều 3. Giải thích từ ngữ


Ngoài những từ ngữ được hiểu theo quy định tại Điều 2 Nghị định số         118/2014/NĐ-CP, trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1. “Thời điểm chuyển đổi” là thời điểm khóa số kế toán, lập báo cáo tài chính kết thúc quý gần nhất kể từ ngày phương án sắp xếp, chuyển đổi công ty nông, lâm nghiệp được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
2. “Phương án sắp xếp, chuyển đổi công ty nông, lâm nghiệp” là phương án thực hiện sắp xếp, chuyển đổi theo các hình thức: giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển thành công ty cổ phần, chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên và giải thể doanh nghiệp. 

Điều 4. Nguyên tắc chung 
1. Công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp chuyển đổi theo hình thức giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này.  
2. Công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp chuyển đổi theo hình thức chuyển thành công ty cổ phần thực hiện theo quy định tại Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và Nghị định số 189/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2011/NĐ-CP, Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần và quy định tại Thông tư này.
3. Công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp chuyển đổi theo hình thức chuyển thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thực hiện chuyển đổi theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định tại Thông tư này. 
4. Công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện giải thể thực hiện theo quy định tại Nghị định số 172/2013/NĐ-CP ngày 13/11/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là công ty con của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và các văn bản hướng dẫn có liên quan.
5. Việc bàn giao kết cấu hạ tầng (đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi và công trình phúc lợi khác) của công ty nông, lâm nghiệp về địa phương thực hiện theo Quyết định số 255/2003/QĐ-TTg ngày 01/12/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học, bệnh xá của nông, lâm trường về địa phương quản lý; Thông tư số 48/2004/TT-BTC ngày 01/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý, Thông tư số 03/2014/TT-BTC ngày 02/01/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc bàn giao đường giao thông, hệ thống điện, công trình thủy lợi, trường học của các đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam về địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam quản lý. 

Trường hợp công ty nông, lâm nghiệp có nhu cầu giữ lại nhà trẻ, mẫu giáo, trung tâm y tế để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty thì thực hiện theo quy định tại Thông tư số   ... của Bộ Tài chính.






    Mục 2
XỬ LÝ TÀI SẢN THỪA, THIẾU TRONG KIỂM KÊ 

Điều 5. Tài sản của công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp, chuyển đổi theo hình thức Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
1. Tại thời điểm chuyển đổi, Công ty phải thực hiện kiểm kê toàn bộ tài sản thuộc quyền quản lý sử dụng bao gồm tài sản cố định và đầu tư dài hạn, tài sản lưu động và đầu tư ngắn hạn, các khoản công nợ phải thu, công nợ phải trả. Thống kê tài sản thừa, thiếu, nợ không thu hồi được, nợ quá hạn, xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của tổ chức và cá nhân có liên quan và xác định mức bồi thường theo quy định của pháp luật.

2. Xử lý kiểm kê: 

a) Xử lý tài sản thiếu trong kiểm kê:
- Đối với tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, kém mất phẩm chất, lạc hậu mốt, lạc hậu kỹ thuật, tồn kho ứ đọng được xác định trong kiểm kê; doanh nghiệp phải xác định giá trị đã bị tổn thất, trách nhiệm bồi thường của cá nhân, tập thể gây ra tổn thất, của tổ chức bảo hiểm (theo quy định tại hợp đồng bảo hiểm), phần còn thiếu được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.
- Đối với tài sản bị thiếu hụt trong kiểm kê do nguyên nhân khách quan (do thiên tai, dịch bệnh hoặc do nguyên nhân bất khả kháng); chênh lệch giữa giá trị tài sản bị tổn thất sau khi trừ đi phần bồi thường của bảo hiểm (nếu có), phần còn thiếu được xem xét giảm vốn nhà nước.
b) Tài sản thừa sau kiểm kê là chênh lệch giữa số tài sản thực tế kiểm kê với số tài sản ghi trên sổ sách kế toán, giá trị tài sản thừa do kiểm kê được hạch toán vào thu nhập của doanh nghiệp. 
3. Đối với các công ty nông, lâm nghiệp được chuyển thành Ban quản lý rừng, chênh lệch giữa giá trị tài sản bị tổn thất do lý do khách quan sau khi trừ đi phần bồi thường  của tổ chức, cá nhân, bảo hiểm (nếu có), phần còn thiếu được xem xét giảm vốn nhà nước. 
4. Thẩm quyền xem xét giảm vốn nhà nước đối với tài sản thiếu trong kiểm kê:
a) Bộ quản lý ngành xem xét quyết định giảm vốn nhà nước đối với công ty nông, lâm nghiệp được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập (kể cả các công ty nông, lâm nghiệp là doanh nghiệp thành viên của tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ quản lý ngành quản lý). Việc quyết định giảm vốn nhà nước đối với công ty nông, lâm nghiệp được Thủ tướng Chính phủ thành lập được thực hiện sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
b) Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét quyết định giảm vốn nhà nước đối với công ty nông, lâm nghiệp được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập (kể cả các công ty nông, lâm nghiệp là doanh nghiệp thành viên của tổng công ty thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý).

c) Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định giảm vốn nhà nước cho Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát.

5. Việc xử lý tài sản thừa thiếu trong kiểm kê sau thời điểm chuyển đổi thực hiện theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP
Điều 6. Tài sản của công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện sắp xếp chuyển đổi theo hình thức cổ phần hóa

Tại thời điểm chuyển đổi, doanh nghiệp thực hiện việc kiểm kê, phân loại tài sản và xử lý tài sản theo quy định tại Thông tư 127/2014/TT-BTC ngày 05/09/2014 của Bộ Tài chính.
Mục 3
XỬ LÝ CÔNG NỢ
Điều 7. Xử lý nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi
1. Xác định nợ không có khả năng thu hồi trong một số trường hợp cụ thể: 
Ngoài các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi theo quy định tại khoản 4, Điều 6, Thông tư số 228/2009/TT-BTC ngày 07/12/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng 
giảm giá hàng tồn kho, tổn thất các khoản đầu tư tài chính, nợ phải thu khó đòi và bảo hành sản phẩm, hàng hoá, công trình xây lắp tại doanh nghiệp, các khoản nợ phải thu sau đây cũng được xác định là nợ phải thu không có khả năng thu hồi:  
a) Khoản nợ phải thu quá hạn 03 năm trở lên tính đến thời điểm chuyển đổi mà khách nợ là người nhận khoán theo Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ về việc giao khoán đất sử dụng vào mục đích sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản trong các doanh nghiệp nhà nước hoặc theo Nghị định số 135/CP ngày 8/11/2005 của Chính phủ về việc giao khoán đất nông nghiệp, đất rừng sản xuất và đất có mặt nước nuôi trồng thủy sản trong các nông trường quốc doanh, lâm trường quốc doanh thuộc các trường hợp sau:

- Khách nợ là người nhận khoán được địa phương xác nhận là không còn cư trú trên địa bàn hoặc không xác minh được nơi cư trú hiện tại.
- Khách nợ là người nhận khoán đang cư trú trên địa bàn nhưng có xác nhận của địa phương về tình trạng tài chính khó khăn. 
b) Các khoản nợ mà chứng từ, tài liệu chứng minh, hồ sơ theo dõi công nợ không đầy đủ do quá trình sắp xếp, đổi mới theo quyết định của cấp có thẩm quyền từ năm 2010 trở về trước.
2. Đối với công ty nông, lâm nghiệp thuộc được sắp xếp, chuyển đổi theo hình thức Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, việc xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi được thực hiện theo nguyên tắc sau:
a) Tại thời điểm chuyển đổi, các khoản nợ phải thu không có khả năng thu hồi doanh nghiệp được sử dụng nguồn dự phòng phải thu khó đòi để bù đắp, phần còn thiếu được hạch toán giảm vốn nhà nước.
b) Khi thực hiện xử lý nợ phải thu không có khả năng thu hồi được, doanh nghiệp phải lập Hội đồng xử lý nợ của doanh nghiệp để xem xét, xử lý và chịu trách nhiệm về kết quả xử lý.

c) Các khoản nợ phải thu sau khi đã có quyết định xử lý, doanh nghiệp vẫn phải theo dõi riêng trên sổ kế toán và được phản ánh ở ngoài bảng cân đối kế toán trong thời hạn tối thiểu là 10 năm, tối đa là 15 năm kể từ ngày thực hiện xử lý và tiếp tục có các biện pháp để thu hồi nợ. Nếu thu hồi được nợ thì số tiền thu hồi sau khi trừ các chi phí có liên quan đến việc thu hồi nợ, doanh nghiệp hạch toán tăng vốn nhà nước.

b) Thẩm quyền xem xét giảm vốn nhà nước khi xử lý công nợ không có khả năng thu hồi nêu tại Điểm a Khoản 2 Điều này:
- Bộ quản lý ngành xem xét quyết định giảm vốn nhà nước đối với công ty nông, lâm nghiệp được Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ quyết định thành lập (kể cả các công ty nông, lâm nghiệp là doanh nghiệp thành viên của tập đoàn, tổng công ty thuộc Bộ quản lý ngành quản lý). Việc quyết định giảm vốn nhà nước đối với công ty nông, lâm nghiệp được Thủ tướng Chính phủ thành lập được thực hiện sau khi có ý kiến của Thủ tướng Chính phủ.
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (dưới đây gọi tắt là Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) xem xét quyết định giảm vốn nhà nước đối với công ty nông, lâm nghiệp được Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định thành lập (kể cả các công ty nông, lâm nghiệp là doanh nghiệp thành viên của tổng công ty thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý).

- Bộ quản lý ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh gửi quyết định giảm vốn nhà nước cho Bộ Tài chính để theo dõi, giám sát.

3. Đối với công ty nông, lâm nghiệp thuộc diện cổ phần hóa, việc xử lý nợ phải thu khó đòi, nợ không có khả năng thu hồi (kể cả khoản nợ không có khả năng thu hồi nêu tại Khoản 1 Điều này) thực hiện theo quy định tại Thông tư số 127/2014/TT-BTC ngày 05/9/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần.  
Điều 8. Xử lý nợ phải trả tồn đọng
1. Xử lý các khoản nợ ODA phải trả quá hạn

Các công ty nông, lâm nghiệp thực hiện phân loại nợ ODA phải trả quá hạn, làm rõ nguyên nhân dẫn tới nợ quá hạn, đề xuất phương án xử lý, báo cáo cơ quan cho vay lại. 

Cơ quan cho vay lại có trách nhiêm kiểm tra, xác định rõ các nguyên nhân để báo cáo Bộ Tài chính và cơ quan thẩm định chương trình, dự án cùng với các kiến nghị để Bộ Tài chính xem xét, xử lý hoặc trình cấp có thẩm quyền quyết định xử lý cho từng trường hợp cụ thể theo quy định tại Nghị định số 78/2010/NĐ-CP ngày 14/7/2010 của Chính phủ về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ.  

2. Việc xử lý các khoản nợ phải trả tồn đọng khác thực hiện theo quy định tại Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 09/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP. 
Mục 4
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH ĐỐI VỚI CÔNG TY NÔNG, LÂM NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI THEO HÌNH THỨC THÀNH LẬP CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN


Điều 9. Hình thức chuyển đổi
Việc sắp xếp, chuyển đổi các công ty nông, lâm nghiệp (bao gồm cả các công ty nông, lâm nghiệp là doanh nghiệp thành viên của tập đoàn, tổng công ty) thành công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên được thực hiện theo các hình thức quy định tại pháp luật về doanh nghiệp, quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và quy định tại Thông tư này, cụ thể: 


1. Chuyển nhượng một phần vốn điều lệ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên cho tổ chức hoặc cá nhân khác.

2. Tăng vốn điều lệ bằng việc huy động thêm phần vốn góp của của tổ chức hoặc cá nhân khác. 

Điều 10. Phương thức và nguyên tắc chuyển đổi

1. Việc xác định phần vốn nhà nước khi chuyển đổi thực hiện thông qua tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá phải đảm bảo nguyên tắc xác định đầy đủ giá trị thực tế phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp bao gồm cả giá trị được tạo bởi giá trị quyền sử dụng đất giao hoặc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất hợp pháp theo quy định của pháp luật về đất đai và giá trị các quyền sở hữu trí tuệ (nếu có) của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, tại thời điểm chuyển đổi.
Việc xác định phần vốn nhà nước nêu trên là căn cứ để xác định giá khởi điểm đối với phần vốn nhà nước trước khi tổ chức bán đấu giá công khai hoặc thỏa thuận trong trường hợp chuyển nhượng vốn và căn cứ để xác định phần vốn nhà nước góp vào công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên trong trường hợp huy động vốn. 
2. Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty thực hiện theo quy định tại Điều 14, Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013 của Chính phủ và Điều 8, Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, cụ thể: 

a) Đấu giá công khai khi chuyển nhượng vốn có giá trị từ 10 tỷ đồng trở lên thực hiện tại Sở Giao dịch chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng phần vốn có giá trị dưới 10 tỷ đồng thì có thể thuê tổ chức tài chính trung gian bán đấu giá, tự tổ chức đấu giá tại doanh nghiệp, hoặc thực hiện đấu giá tại Sở Giao dịch chứng khoán. 

b) Bán thỏa thuận trực tiếp giữa chủ sở hữu vốn (hoặc cơ quan chức năng được chủ sở hữu ủy quyền, giao nhiệm vụ bằng văn bản) với nhà đầu tư trong trường hợp chỉ có một nhà đầu tư đăng ký mua hoặc trường hợp được Thủ tướng Chính phủ cho phép bán thỏa thuận trực tiếp.

Khi chuyển nhượng vốn theo hình thức thỏa thuận trực tiếp thì người có thẩm quyền quyết định chuyển nhượng vốn không được quyết định chuyển nhượng cho doanh nghiệp trong đó có vợ, chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột là người quản lý doanh nghiệp này và không được quyết định chuyển nhượng cho các cá nhân là người có quan hệ như trên.

3. Trường hợp tăng vốn điều lệ bằng hình thức huy động thêm phần vốn góp của tổ chức, cá nhân khác: công ty thực hiện theo phương án chuyển đổi và phương án huy động vốn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. 

Phương án huy động vốn gồm các nội dung sau: 

- Cơ sở pháp lý, mục đích huy động vốn.  

- Đánh giá lợi ích thu được và ảnh hưởng của việc huy động thêm vốn góp.

- Hình thức huy động thêm vốn góp.

Mục 5
BÁN CỔ PHẦN ƯU ĐÃI CHO NGƯỜI NHẬN KHOÁN
Điều 11. Bán cổ phần ưu đãi cho người nhận khoán không phải là cán bộ, công nhân, viên chức trong danh sách lao động thường xuyên của công ty 
1. Công ty nông, lâm nghiệp thực hiện cổ phần hoá được bán cổ phần theo giá ưu đãi cho lao động có hợp đồng nhận khoán ổn định lâu dài với công ty (gọi chung là người nhận khoán).

2. Người nhận khoán được mua cổ phần theo giá ưu đãi của công ty, lâm nghiệp khi công ty này thực hiện cổ phần hoá, nếu có đủ các điều kiện sau: 

a) Thanh toán đầy đủ khối lượng sản phẩm giao khoán cho công ty ổn định ít nhất 3 năm tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ tại hợp đồng giao khoán. Trường hợp tính đến thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp, công ty có thời gian hoạt động dưới 3 năm mà thực hiện cổ phần hoá, thì người nhận khoán được mua cổ phần là người nhận khoán thực hiện thanh toán đầy đủ sản phẩm giao khoán kể từ bắt đầu ngày nhận khoán. 

b) Thực tế có sử dụng đất được giao theo quy định của Nhà nước để trồng, sản xuất hàng nông sản, lâm sản và thanh toán sản phẩm cho công ty.

3. Người nhận khoán theo quy định tại khoản 2 Điều này được mua cổ phần với giá bán bằng 60% giá đấu thành công thấp nhất (trường hợp đấu giá công khai trước) hoặc bằng 60% giá bán thành công thấp nhất cho các nhà đầu tư chiến lược (đối với trường hợp bán cho nhà đầu tư chiến lược trước).

4. Xác định giá trị cổ phần và số lượng cổ phần bán cho người nhận khoán:
 
a) Tổng giá trị cổ phần bán theo giá ưu đãi cho người nhận khoán không được vượt quá 10% giá trị phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

b) Giá trị cổ phần tối đa bán theo giá ưu đãi cho từng người nhận khoán (tính theo đầu hợp đồng nhận khoán) được xác định như sau: 

	Giá trị cổ phần tối đa bán theo giá ưu đãi cho từng người nhận khoán
	=
	Giá trị của 10% vốn Nhà nước tại doanh nghiệp
	x
	Khối lượng sản phẩm giao khoán mà người nhận khoán đã thanh toán trong 3 năm liền kề trước thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp

	
	
	
	
	Tổng khối lượng sản phẩn giao khoán mà công ty đã nhận thanh toán trong 3 năm liền kề trước thời điểm công bố giá trị doanh nghiệp


c) Số lượng cổ phần tối đa bán theo giá ưu đãi cho từng người nhận khoán = giá trị cổ phần tối đa bán theo giá ưu đãi cho từng người nhận khoán /10.000 đồng.
5. Trường hợp người nhận khoán là lao động thường xuyên tại công ty thì được lựa chọn mua cổ phần ưu đãi theo hình thức như đối với người lao động thường xuyên theo quy định tại Điều 48, Nghị định số 59/2011/NĐ-CP ngày 18/7/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần hoặc như đối với người nhận khoán theo các quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều này.
Mục 6
XỬ LÝ ĐỐI VỚI TÀI SẢN CÒN VỐN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐẤT KHI 
BÀN GIAO ĐẤT VỀ ĐỊA PHƯƠNG

Điều 12. Nguyên tắc xác định giá trị tài sản
1. Khi bàn giao đất về địa phương, công ty nông lâm nghiệp phải xác định giá trị tài sản trên đất tại thời điểm chuyển giao để làm căn cứ thu hồi vốn nhà nước.

2. Giá trị tài sản là vườn cây, rừng trồng được xác định lại theo Thông tư... hướng dẫn phương pháp giá trị rừng trồng, vườn cây khi thực hiện sắp xếp, đổi mới các công ty nông, lâm nghiệp. 


3. Giá trị các tài sản khác được xác định lại theo giá thị trường do tổ chức có chức năng thẩm định giá theo quy định của pháp luật về thẩm định giá xác định. Trường hợp không xác định được thì căn cứ giá trị còn lại theo sổ sách kế toán của công ty nông, lâm nghiệp.
Mục 7

CHI PHÍ SẮP XẾP, CHUYỂN ĐỔI


Điều 13. Xác định mức chi phí sắp xếp, chuyển đổi

1. Đối với công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp chuyển đổi theo hình thức chuyển thành công ty cổ phần, chi phí sắp xếp, chuyển đổi được xác định theo các quy định pháp luật nêu tại khoản 2, Điều 4, Thông tư này.

2. Đối với công ty được sắp xếp chuyển đổi theo hình thức giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, tổng mức chi phí tối đa được xác định theo tổng giá trị tài sản trên sổ kế toán cụ thể như sau: 

a) Không quá 100 triệu đồng đối với công ty có tổng giá trị tài sản dưới 50 tỷ đồng. 

b) Không quá 150 triệu đồng đối với công ty có tổng giá trị tài sản từ 50 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng. 

c) Không quá 200 triệu đồng đối với công ty có tổng giá trị tài sản trên 100 tỷ đồng.

Điều 14. Hạch toán chi phí sắp xếp, chuyển đổi


1. Công ty nông, lâm nghiệp được sắp xếp chuyển đổi theo hình thức chuyển thành công ty cổ phần thực theo các quy định pháp luật nêu tại khoản 2, Điều 4, Thông tư này


2. Đối với công ty được sắp xếp chuyển đổi theo hình thức giữ nguyên là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, chuyển thành công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, chi phí sắp xếp, chuyển đổi được hạch toán vào chi phí sản xuất, kinh doanh. 

 




Mục 8
TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 15. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày           và thay thế Thông tư số 46/2005/TT-BTC ngày 08/06/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số vấn đề về tài chính khi sắp xếp và phát triển nông, lâm trường quốc doanh.
2.Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để có hướng dẫn xử lý./.  
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